
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự  gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Bùi Thị Ngát 

Thư ký phiên họp: Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu tham gia phiên họp:  à Vũ Thị Nhung -    m   t viên. 
 

Ngày 28 th ng 5 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên họp  ơ thẩm công khai giải quyết việc dân 

sự thụ lý số: 99/2021/TLST-VDS ngày 31 th ng 3 năm 2021 về việc “Yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp 

 ơ thẩm giải quyết việc dân sự số 07/2021/QĐST-VDS ngày 17-5-2021, gồm 

những người tham gia tố tụng  au đây: 
 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự Ông Đào H,   nh năm 1979 (có mặt)  

Địa chỉ: E đường Trần Cao Vân, phường H5, thành phố V, tỉnh B  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Đào L,   nh năm 1949 (có đơn x n vắng mặt) 

Địa chỉ: E đường Trần Cao Vân, phường H5, thành phố V, tỉnh B  

2.  à Đào Thị T,   nh năm 1974 (có đơn x n vắng mặt) 

Địa chỉ: số  3 đường L, phường H6, thành phố V, tỉnh B 

3.  à Đào Thị H,   nh năm 1976 (có đơn x n vắng mặt) 

Địa chỉ: A7, tầng 5, lô   chung cư H, phường T, thành phố V, tỉnh B 
 

NỘI DUNG VỤ VIỆC 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 09-3-2021 và tại phiên 

họp, ông Đào H là người yêu cầu trình bày: Bố mẹ ông là ông Đào L và bà 

Nguyễn Thị C (đã chết năm 2016) là vợ chồng. Ông, bà   nh được 4 người con 

chung gồm Đào Thị T, Đào Thị H, Đào H và Đào Văn V. Ngoài ra ông L và bà C 

không có con riêng hoặc con nuôi nào khác  

 h  ông Đào Văn V được 1 tuổi thì bị viêm màng não mủ. Sau khi phẫu 

thuật xuất hiện cơn động k nh. Sau đó được g a đình chữa trị tại bệnh viện Tâm 

thần trung ương 2 tạ    ên Hòa Đồng Nai, tuy nhiên bệnh của ông V không 
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thuyên giảm, thường xuyên bị động kinh, quậy ph , la hét đập ph  đồ đạc, đ nh 

người, ông V không tự chăm  óc được bản thân, phả  có ngườ  cho ăn uống, tắm 

giặt. Vì vậy, ông Đào H yêu cầu Tòa án tuyên bố ông V là bị mất năng lực hành 

vi dân sự đ  g a đình cử ngườ  đại diện giám hộ hợp pháp cho ông V đ  thuận lợi 

trong các thủ tục hành chính. 

Tại bản tự khai ngày 27-4-2021, ông Đào L trình bày: ông và bà Nguyễn 

Thị C (đã chết) là vợ chồng có 04 con chung: gồm Đào Thị T, Đào Thị H, Đào H 

và Đào Văn V. Ngoài ra ông L và bà C không có con riêng hoặc con nuôi nào 

khác. 

 h  ông Đào Văn V được 1 tuổi thì bị viêm màng não mủ. Sau khi phẫu 

thuật xuất hiện cơn động k nh. Sau đó được g a đình chữa trị tại bệnh viện Tâm 

thần trung ương 2 tạ    ên Hòa Đồng Nai, tuy nhiên bệnh của ông V không 

thuyên giảm, thường xuyên bị động kinh, quậy ph , la hét đập ph  đồ đạc, đ nh 

người, ông V không tự chăm  óc được bản thân, phả  có ngườ  cho ăn uống, tắm 

giặt. Ông đồng ý với toàn bộ yêu cầu của ông Đào H về việc  yêu cầu Tòa án 

tuyên bố ông V là bị mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra ông không có ý kiến 

hoặc yêu cầu nào khác. 

Tại bản tự khai ngày 19-4-2021, Bà Đào Thị T và bà Đào Thị H trình 

bày: Bố mẹ bà là ông Đào L và bà Nguyễn Thị C (đã chết) là vợ chồng, có 4 

người con chung gồm Đào Thị T, Đào Thị H, Đào H và Đào Văn V. Ngoài ra 

ông L và bà C không có con riêng hoặc con nuôi nào khác  

 h  ông Đào Văn V được 1 tuổi thì bị viêm màng não mủ. Sau khi phẫu 

thuật xuất hiện cơn động k nh. Sau đó được g a đình chữa trị tại bệnh viện Tâm 

thần trung ương 2 tạ    ên Hòa Đồng Nai, tuy nhiên bệnh của ông V không 

thuyên giảm, thường xuyên bị động kinh, quậy phá, la hét đập ph  đồ đạc, đ nh 

người, ông V không tự chăm  óc được bản thân, phả  có ngườ  cho ăn uống, tắm 

giặt. Nay bà H và bà T đồng ý với toàn bộ yêu cầu của ông Đào H về việc yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông V là bị mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra bà H và 

bà T không có ý kiến hoặc yêu cầu nào khác. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp: 

Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ việc và tại phiên họp, Thẩm 

ph n, Thư ký đã t ến hành đúng, đầy đủ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân 

sự; 

Về nội dung: Theo kết luận g  m định pháp y tâm thần số 563/ LGĐ ngày 

29-4-2021 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh, kết 

luận ông V bị bệnh chậm phát tri n tâm thần mức độ nặng, có thuật chứng về 

hành v  t c phong đò  hỏ  theo dõ  và đ ều trị/Động kinh (F72.1/g40-icd10); mất 

khả năng nhận thức và đ ều khi n hành v . Căn cứ Đ ều 22 Bộ luật Dân sự, đề 

nghị chấp nhận yêu cầu của ông Đào H tuyên bố ông Đào Văn V bị mất năng lực 



hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ  việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họ; ý kiến của đương  ự và đại diện Viện ki m sát, Tòa án 

nhân dân thành phố V nhận định: 

     [1]. Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợ  và nghĩa vụ l ên quan có đơn đề 

nghị vắng mặt tại phiên họp, căn cứ Đ ều 367 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tòa án 

tiến hành phiên họp vắng mặt người có quyền lợ  và nghĩa vụ liên quan. 

[2] Về nộ  dung: ông Đào Văn V là con ruột của ông Đào L và bà Nguyễn 

Thị C, là em ruột của người yêu cầu, ông V bị bệnh tâm thần từ lúc nhỏ, không 

có khả năng nhận thức, không đ ều khi n được hành vi và không tự chăm  óc 

được bản thân nên ông H yêu cầu Tòa án tuyên ông V bị mất năng lực hành vi 

dân sự. Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ  ơ và  ết luận g  m định pháp 

y tâm thần số 563/ LGĐ ngày 29-4-2021 của Trung tâm pháp y tâm thần khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh kết luận ông V bị bệnh chậm phát tri n tâm thần 

mức độ nặng, có thuật chứng về hành v  t c phong đò  hỏ  theo dõ  và đ ều 

trị/Động kinh (F72.1/g40-icd10); mất khả năng nhận thức và đ ều khi n hành vi. 

Xét thấy lời khai của ông H phù hợp với kết luận g  m định và các tài liệu có 

trong hồ  ơ, do đó ông Đào H yêu cầu tuyên bố ông Đào Văn V bị mất năng lực 

hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp vớ  quy định tạ  Đ ều 22 Bộ luật Dân sự 

nên chấp nhận. 

 [3] Về lệ phí dân sự  ơ thẩm: Ông Đào H phải chịu tiền lệ phí  ơ thẩm 

theo quy định. 

[4] Ông Đào H phải chịu chi phí thực hiện thủ tục g  m định pháp y tâm 

thần đối vớ  ông Đào Văn V, ông H đã nộp đủ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Đ ều 367, Đ ều 370, Đ ều 371, Đ ều 372, Đ ều 376 và Đ ều 378 Bộ 
luật Tố tụng Dân sự; 

- Căn cứ Đ ều 22 Bộ luật Dân sự; 

- Căn cứ Đ ều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Đào H; 

Tuyên bố ông Đào Văn V, sinh ngày 01-01-1983 (HKTT: E đường Trần Cao 
Vân, phường H5, thành phố V, tỉnh B, địa chỉ: số B đường H, phường H8, thành 
phố V, tỉnh B) là bị mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Đào H phải nộp 300.000đ ( a trăm ngàn 
đồng) tiền lệ phí dân sự  ơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng 
300.000đ ( a trăm ngàn đồng) ông Đào H đã nộp theo biên lai tạm ứng án phí, lệ 



phí Tòa án số 0009729 ngày 30-3-2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 
Vũng Tàu; ông Hạnh đã nộp đủ lệ phí. 

4. Ch  phí g  m định: ông Đào H phải chịu toàn bộ và ông H đã nộp đủ 

3. C c đương  ự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 (mười) 
ngày k  từ ngày tòa án ra quyết định. Người vắng mặt tại phiên họp, thời hạn 
kh ng c o được tính từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định niêm yết. 
Viện ki m sát nhân dân thành phố Vũng Tàu có quyền kháng nghị trong thời hạn 
10 ngày, Viện ki m sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có quyền kháng nghị 
trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày Tòa án ra quyết định giải quyết việc dân sự. 

 

        

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh B; 

- VKSND Tp.V; 

- Chi cục THADS Tp. V; 

- UBND Phường H5, Tp. V; 

- C c đương  ự; 

- Lưu hồ  ơ. 

    

THẨM PHÁN- CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                     Bùi Thị Ngát 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


